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Câu 1 (8,0 điểm)
Julia Robert cho rằng: “Hoàn hảo là một căn bệnh mà nhiều dân tộc đang phải hứng chịu”. Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy viết một bài văn với chủ đề:  Chấp nhận phần khuyết của chính mình.
Câu 2 (12 điểm)
Phát biểu quan niệm về thơ, Xuân Diệu cho rằng: “Thơ hay, lời thơ chín đỏ trong cảm xúc”.
Anh/ chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy chọn và phân tích một bài thơ  trong chương trình Ngữ văn 11 để làm sáng rõ quan niệm trên.

------------------ HẾT --------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 11
Câu 1 
1. Yêu cầu về kỹ năng
Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả; lỗi dùng từ và lỗi ngữ pháp.
2. Yêu cầu về kiến thức
a. Giải thích
“Hoàn hảo”: đạt đến độ trọn vẹn, toàn bích, không có khiếm khuyết.
“Căn bệnh”: tình trạng hoạt động không bình thường, gây hại cho cơ thể.
Julia Robert cho rằng ép mình đạt đến sự trọn vẹn, hoàn hảo là một sai lầm có tác hại rất lớn. Tuy nhiên điều này lại đang lan tràn trên phạm vi rộng. Từ đó gửi đến chúng ta một thông điệp: cần phải biết chấp nhận mặt khuyết của bản thân.
b. Bình luận
Trong thời đại con người tìm cách khoác cho mình hình tượng hoàn hảo và đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoàn hảo đã trở thành một căn bệnh. Người ta dệt cho mình tấm áo hoàn hảo: ngoại hình hoàn hảo (bỏ ra cả núi tiền để mua mĩ phẩm, phẫu thuật thẩm mĩ), trí tuệ hoàn hảo (ép mình nhồi nhét kiến thức), tâm hồn hoàn hảo. Khi đánh giá người khác, người ta cũng soi xét nhược điểm, phần khuyết.
Vì vậy, biết chấp nhận phần khuyết của chính mình là điều cần thiết và quan trọng, bởi vì:
– Trên đời, gần như không có điều gì hoàn hảo. Mọi thứ, từ con người đến mọi vật đều chẳng thập toàn thập mĩ. Đó không phải là “thiếu sót” của tạo hóa, mà là nguyên tắc cấu thành vạn vật. Dó đó, biết chấp nhận mặt khuyết thiếu của mình và người khác là đã đối diện cuộc sống một cách bản chất, chân thực và bình thản nhất.
– Khi biết chấp nhận nhược điểm của bản thân, người ta mới có thể tìm cách khắc phục và hoàn thiện mình.
* Mở rộng, nâng cao vấn đề
– Chấp nhận mặt khuyết của bản thân không có nghĩa là không sửa đổi và bắt người khác chấp nhận. Đồng thời, khi chấp nhận nhận nhược điểm của chính mình, cũng phải bao dung với hạn chế của người khác.
– Để có thể chấp nhận phần khuyết và sửa đổi, mỗi người cần nhận thức sâu sắc về chính mình, cần có bản lĩnh để thực hiện những cuộc “lột xác” và cần có tâm thế an nhiên, mở rộng lòng, bao dung với cuộc đời.
– Trong xã hội ngày nay, có những người không chấp nhận phần khuyết thiếu của chính mình, hoặc họ che giấu, hoặc họ quá cực đoan khi nhìn nhận. Bên cạnh đó, có những người biết sống hài hòa, nhẹ nhõm, chung sống với cả những nhược điểm của bản thân và hạn chế nó.
– Học sinh tự liên hệ bản thân và rút ra bài học nhận thức, hành động.
3.  Cách cho điểm
– Điểm 7-8: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
– Điểm 5-6: Đáp ứng từ 2/3 các yêu cầu, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt
– Điểm 3-4 : Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, mắc một  số lỗi diễn đạt.
– Điểm 1-2 : Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi chính tả
– Điểm 0 : Hoàn toàn lạc đề.
Câu 2
1. Yêu cầu về kĩ năng
Hiểu đề, biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Biết lý giải, phân tích tác phẩm văn học để làm sáng tỏ vấn đề. Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, hành văn trôi chảy. Văn viết có cảm xúc, không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu, chính tả…
2. Yêu cầu về kiến thức
* Yêu cầu chung: Làm sáng tỏ một nhận định của Xuân Diệu về yêu cầu, phẩm chất của thơ ca. 
	Thao tác chủ yếu: giải thích, bình luận, phân tích, chứng minh
	Kiến thức chủ yếu cần huy động: kiến thức lí luận văn học về đặc trưng của thơ ca, kiến thức về một bài thơ cụ thể trong chương trình phổ thông.
* Yêu cầu cụ thể: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần nêu được những ý cơ bản sau:
	a. Giải thích- bình luận: 
-Thơ là gì: Thơ ca là tiếng nói của tâm hồn. là tiếng nói của tình cảm con người. Thuộc phương thức trữ tình, thơ lấy điểm tựa là sự bộc lộ thế giới nội cảm của nhà thơ, những rung động mãnh liệt của trái tim thi sĩ trước cuộc đời. Cảm xúc đóng vai trò quyết định,  là nguồn cội của mọi sáng tạo nghệ thuật. 
- Thơ hay: Xuân Diệu đặt ra yêu cầu với một tác phẩm thơ đích thực có giá trị phải đạt đến đỉnh cao cả nội dung lẫn hình thức:  cả lời ( ngôn từ, hình thức nghệ thuật) cả tư tưởng, cảm xúc phải  đạt đến độ chín muồi, đẹp đẽ nhất, mãnh liệt nhất ( chín đỏ).  
Cụ thể:
+ Lời thơ phải đẹp ( giàu hình ảnh, tinh tuý, hàm súc có âm thanh nhịp điệu rõ rệt...) 
+  Lời thơ phải chứa đựng cảm xúc mãnh liệt, cao đẹp, những suy ngẫm sâu sắc về con người cuộc đời.
+ Những lời đẹp đẽ ấy chính là sự thăng hoa cảm xúc mãnh liệt của nhà thơ trước cuộc đời.  Ngược lại cảm xúc mãnh liệt, suy ngẫm sâu sắc  phải được thể hiện qua lời đẹp. "Tài gia tình chi phát"( tài do tình mà ra). Chỉ khi cái đẹp của ngôn từ của hình thức nghệ thuật chứa đựng, thể hiện cảm xúc, suy ngẫm mãnh liệt sâu sắc của nhà thơ trước cuộc sống thì mới có thơ đích thực- thơ hay.  
- ý kiến  của Xuân Diệu đặt ra  yêu cầu đối với một tác phẩm thơ đích thực. Xuân Diệu coi trọng nghệ thuật nhưng khẳng định vai trò cốt lõi của cảm xúc trong thơ.  Để sáng tạo nên những vần thơ đích thực, để vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật chân chính, người nghệ sĩ không những phải có tài mà cần phải có tâm, có tình cảm mãnh liệt, sống hết mình với cuộc đời, biết xúc động nhạy cảm trước mọi niềm vui nỗi buồn của con người và biết làm lây lan tình cảm, gửi đến bạn đọc những thông điệp sâu sắc qua  các phương tiện, hình thức  nghệ thuật đẹp đẽ.
b. Chọn và phân tích một bài thơ trong chương trình THPT để chứng minh.  Thí sinh tự do chọn lựa bài thơ mà mình tâm đắc nhất, có thể trình bày theo những cách khác nhau song cần làm rõ :
+ Hoàn cảnh cảm hứng, cảm xúc chủ đạo và mạch cảm xúc của bài thơ để cảm nhận sự mãnh liệt trong cảm xúc của tác giả khi sáng tạo.
+ Cảm nhận sự thể hiện cảm xúc mãnh liệt trong tác phẩm thông qua ngôn ngữ, hình tượng đẹp đẽ để thấy  lời thơ đã thực sự chín đỏ trong cảm xúc.
+ Khẳng định chính sự mãnh liệt, chín muồi trong cảm xúc, sự thăng hoa của lời thơ đã làm nên sức sống bền lâu của tác phẩm trong lòng bạn đọc.
3. Cách cho điểm
- Điểm 11-12 : Hiểu rõ nhận định, hiểu bài thơ, kiến thức sâu sắc, phong phú.  Phối hợp nhuần nhuyễn lí luận và kiến thức tác phẩm. Phối hợp linh hoạt thao tác giải thích- bình luận, phân tích- chứng minh. Diễn đạt trau chuốt, tinh tế, giàu cảm xúc, không mắc lỗi về chính tả, ngữ pháp.
- Điểm 9- 10: Hiểu nhận định, giải thích còn bỏ sót ý nhỏ, có kiến thức lí luận song chưa sâu. Kiến thức tác phẩm sâu sắc, chứng minh nhuần nhuyễn, văn viết tinh tế, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc.
- Điểm 6-7: Hiểu nhận định nhưng giải thích còn chung chung.  Hiểu bài thơ, diễn đạt mạch lạc có hình ảnh, có cảm xúc. Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa hai phần: lí luận và tác phẩm, giải thích và chứng minh
- Điểm 4: Phân tích bài thơ một cách chung chung sơ sài, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi trong diễn đạt.
- Điểm 1- 2: Hoàn toàn không hiểu đề, kiến thức tác phẩm nghèo nàn, diễn đạt kém.
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Đ ?   THI  H ? C SINH GI ? I C ? P TRƯ ? NG     NĂM H ? C  20 21   –   20 22   Môn :  NG ?   VĂN  1 1   Th ? i gian làm bài: 180 phút     Câu 1   ( 8,0 đi ? m)   Julia Robert cho r ? ng:   “Hoàn   h ? o   là   m ? t   căn   b ? nh   mà   nhi ? u   dân   t ? c   đang   ph ? i   h ? ng   ch ? u”.   Anh/ch ?   hi ? u ý ki ? n trên như th ?   nào? Hãy vi ? t m ? t bài văn  v ? i ch ?   đ ? :     Ch ? p   nh ? n   p h ? n   khuy ? t   c ? a   chính   mình.   Câu 2   ( 12 đi ? m )   Phát bi ? u quan ni ? m v ?   thơ, Xuân Di ? u cho r ? ng:  “ Thơ hay, l ? i thơ chín  đ ?   trong c ? m xúc ” .   Anh/ ch ?   hi ? u ý ki ? n trên như th ?   nào? Hãy ch ? n và phân tích  m ? t bài thơ    trong chương tr ình Ng ?   văn 11 đ ?   làm sáng rõ quan ni ? m trên.     ------------------   H ? T  --------------------   HƯ ? NG D ? N CH ? M   NG ?   VĂN 11   Câu   1     1.   Yêu   c ? u   v ?   k ?   năng   Bi ? t cách làm bài văn ngh ?   lu ? n xã h ? i; k ? t c ? u ch ? t ch ? , di ? n đ ? t lưu loát; không  m ? c l ? i chính t ? ; l ? i dùng t ?   và l ? i ng ?   pháp.   2.   Yêu   c ? u   v ?   ki ? n   th ? c   a.   Gi ? i   thích   “ Hoàn   h ? o”:   đ ? t đ ? n đ ?   tr ? n v ? n, toàn bích, không có khi ? m khuy ? t.   “Căn   b ? nh ”: tình tr ? ng ho ? t đ ? ng không bình th ư ? ng, gây h ? i cho cơ th ? .   Julia Robert cho r ? ng ép mình  đ ? t đ ? n s ?   tr ? n v ? n, hoàn h ? o là m ? t sai l ? m có  tác h ? i r ? t l ? n. Tuy nhiên đi ? u này l ? i đang lan t ràn trên ph ? m vi r ? ng. T ?   đó g ? i  đ ? n chúng ta m ? t thông đi ? p: c ? n ph ? i bi ? t ch ? p nh ? n m ? t khuy ? t c ? a b ? n thân.   b.   Bình   lu ? n   Trong th ? i đ ? i con ngư ? i tìm cách khoác cho mình hình t ư ? ng hoàn h ? o và đ òi  h ? i s ?   hoàn h ? o  ?   ngư ? i khác, hoàn h ? o đ ã tr ?   thành m ? t  căn b ? nh. Ngư ? i ta d ? t  cho mình t ? m áo hoàn h ? o: ngo ? i hình hoàn h ? o (b ?   ra c ?   núi ti ? n đ ?   mua m i   ph ? m, ph ? u thu ? t th ? m m i ), trí tu ?   hoàn h ? o (ép mình nh ? i nhét ki ? n th ? c), tâm  h ? n hoàn h ? o. Khi đánh giá ngư ? i khác, ngư ? i ta c u ng soi xét như ? c đi ? m, ph ? n  k huy ? t.   Vì v ? y, bi ? t ch ? p nh ? n ph ? n khuy ? t c ? a chính mình là  đi ? u c ? n thi ? t và quan  tr ? ng, b ? i vì:   –   Trên đ ? i, g ? n như không có đi ? u gì hoàn h ? o. M ? i th ? , t ?   con ngư ? i đ ? n m ? i  v ? t đ ? u ch ? ng th ? p toàn th ? p m i . Đó không ph ? i là “thi ? u sót” c ? a t ? o hóa, mà là  nguyên t ? c c ? u thành v ? n v ? t. Dó đó, bi ? t ch ? p nh ? n m ? t khuy ? t thi ? u c ? a mình  và ngư ? i khác là đ ã  đ ? i di ? n cu ? c s ? ng m ? t cách b ? n ch ? t, chân th ? c và bình  th ? n nh ? t.  

